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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định về xây dựng và sử dụng chung 
hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 14 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ về qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông; 

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm tại các đô thị Việt nam; 
Căn cứ Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT-BXD-BTTTT ngày 11/12/2007 của liên Bộ Xây dựng và Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về cấp phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động (trạm BTS) ở các đô thị; 

Theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 10/TTr-STTTT ngày 14 tháng 8 năm 2012, 
QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về xây dựng và sử dụng chung hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh tỉnh Bắc Giang. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. 

Điều 3. Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành. /. 
	
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Bùi Văn Hạnh
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QUY ĐỊNH

Xây dựng và sử dụng chung hạ tầng viễn thông

 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

(Ban hành kèm theo Quyết định số 300 /2012/QĐ-UBND 
ngày 14  tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang)


Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này quy định việc quy hoạch, xây dựng và sử dụng chung công trình hạ tầng như: cống cáp, bể cáp, cột treo cáp, cáp, cột ăng ten, nhà trạm viễn thông thuộc các lĩnh vực viễn thông, truyền thanh, truyền hình, Internet (sau đây gọi chung là hạ tầng viễn thông) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 
Điều 2. Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng gồm các tổ chức và cá nhân có hoạt động quy hoạch, quản lý, sử dụng, đầu tư xây dựng và cải tạo hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Cống cáp là những đoạn ống được ghép nối với nhau chôn ngầm dưới đất hoặc để nổi dùng để bảo vệ và kéo cáp. 

2. Bể cáp là tên gọi chung chỉ một khoang ngầm dưới mặt đất dùng để lắp đặt cáp, chứa các măng sông và dự trữ cáp. 

3. Một đổi một: là các đơn vị chia sẻ, trao đổi cơ sở hạ tầng cho nhau theo nguyên tắc đơn vị A sử dụng chung hạ tầng của đơn vị B và ngược lại đơn vị B được đơn vị A cho phép sử dụng chung hạ tầng tại các vị trí tương ứng. 

Chương II

XÂY DỰNG HẠ TẦNG VIỄN THÔNG

Điều 4. Đầu tư hạ tầng viễn thông tại các khu đô thị mới, khu công nghiệp mới, khu đầu mối giao thông

1. Quy hoạch 

Các khu đô thị mới, khu công nghiệp mới, khu đầu mối giao thông trọng điểm phải có quy hoạch đầu tư xây dựng các công trình viễn thông đáp ứng yêu cầu phục vụ cho các đô thị và khu công nghiệp như: địa điểm xây dựng tổng đài, xây dựng trạm BTS và hệ thống hạ tầng viễn thông thụ động khác ( cột, cống, bể cáp viễn thông). 

2. Đầu tư hạ tầng viễn thông thụ động dùng chung

a) Các khu đô thị mới, khu công nghiệp mới bắt buộc phải phải đầu tư đồng bộ hạng mục hạ tầng viễn thông thụ động theo hướng ngầm hóa như hệ thống cống cáp, bể cáp. 

b) Đầu tư hạ tầng viễn thông phải đáp ứng yêu cầu dùng chung của các đơn vị cung cấp dịch vụ và người sử dụng dịch vụ viễn thông, phát thanh, truyền hình. 

Điều 5. Đầu tư hạ tầng viễn thông trong các nhà chung cư, nhà tập thể và trụ sở làm việc của các cơ quan nhà nước

1. Dự án đầu tư xây dựng nhà chung cư, nhà tập thể và trụ sở làm việc của các cơ quan bắt buộc phải đầu tư hạng mục hạ tầng viễn thông thụ động dùng chung phục vụ cho việc sử dụng các dịch vụ: điện thoại, internet, truyền thanh, truyền hình và xây dựng mạng máy tính. 

2. Việc đầu tư không được gây nên tình trạng độc quyền cung cấp dịch vụ của các doanh nghiệp viễn thông. 

Điều 6. Hạ ngầm và chỉnh trang cáp viễn thông

1.  Không được sử dụng cáp treo tại các trục phố chính trong các khu đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 

 Chậm nhất đến 2015 các doanh nghiệp phải hoàn thành việc ngầm hóa cáp viễn thông trên các trục phố chính trong các đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. UBND tỉnh quyết định kế hoạch ngầm hóa cáp viễn thông hàng năm trên cơ sở đề xuất của Sở Thông tin và Truyền thông. 

         2. Các khu vực không phải ngầm hóa, các doanh nghiệp phải đầu tư cải tạo, bó gọn, đi cáp và treo cáp theo đúng quy định, đảm bảo mỹ quan đô thị và an toàn.   
Điều 7. Điều kiện cấp phép xây dựng trạm BTS

1. Không cấp phép xây dựng trạm BTS cách nhau dưới 500 mét đối với khu vực đô thị và dưới 1000 mét đối với khu vực nông thôn. 

Trường hợp đặc biệt, doanh nghiệp xin cấp phép xây dựng trạm BTS phải có xác nhận bằng văn bản với doanh nghiệp khác đã xây dựng trạm về việc không cho thuê lại với lý do chính đáng. 

2. Hồ sơ xin cấp phép xây dựng trạm BTS của doanh nghiệp phải có cam kết cho các doanh nghiệp khác sử dụng chung hạ tầng viễn thông; năng lực trụ ăng ten thiết kế phải đảm bảo dùng chung cho các doanh nghiệp khác. Phần nội dung cam kết được thể hiện trong đơn xin cấp phép của doanh nghiệp. 

Điều 8. Đầu tư xây dựng hạ tầng viễn thông dùng chung

1. Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư xây dựng hạ tầng viễn thông để sử dụng và sẵn sàng cho các doanh nghiệp khác thuê dùng chung. 

2. Các khu vực trọng điểm bắt buộc phải ngầm hóa các tuyến cáp, nếu không có doanh nghiệp đầu tư, các chủ dự án đầu tư được phép đầu tư hạng mục hạ tầng viễn thông thụ động (bể cáp, cống cáp, cột treo cáp) để cho các doanh nghiệp khác thuê sử dụng hoặc mua lại. 

Chương III

SỬ DỤNG CHUNG HẠ TẦNG VIỄN THÔNG

Điều 9. Quy định chung về sử dụng chung hạ tầng viễn thông

1. Chủ sở hữu công trình hạ tầng viễn thông, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông phải chia sẻ, cho các doanh nghiệp viễn thông khác dùng chung trên cơ sở hợp tác cùng có lợi. 

2. Trong khu vực đã có hạ tầng viễn thông đủ năng lực dùng chung thì doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân không xây dựng thêm công trình hạ tầng viễn thông mà phải thực hiện đàm phán với chủ sở hữu công trình có sẵn để thuê lại dùng chung. 

3. Khuyến khích việc dùng chung hạ tầng viễn thông giữa các doanh nghiệp theo tinh thần “một đổi một” hoặc tự thỏa thuận cho thuê lại. 

4. Trong trường hợp các đơn vị không thỏa thuận được việc dùng chung hạ tầng thì đơn vị muốn dùng chung báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp giải quyết hoặc tham mưu cho UBND tỉnh phương án giải quyết. 

Điều 10. Công bố thông tin và cho sử dụng chung hạ tầng viễn thông 

1. Các tổ chức, doanh nghiệp đang quản lý hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh phải thống kê, đăng ký với Sở Thông tin và Truyền thông về các công trình hạ tầng viễn thông có khả năng chia xẻ, dùng chung như: hệ thống cống bể, cống cáp, các tuyến cáp, hệ thống cột cáp, trạm BTS. 

2. Các tổ chức, doanh nghiệp có trách nhiệm xây dựng các nội dung thông tin cần công bố về công trình viễn thông cho thuê hoặc dùng chung (dung lượng, các điều kiện kỹ thuật trong quá trình vận hành, khai thác, mức giá cho thuê) báo cáo cho Sở Thông tin và Truyền thông vào quý một hàng năm để Sở thông báo cho các doanh nghiệp khác được biết. 

Khi có những thay đổi thông tin về công trình viễn thông cho thuê hoặc dùng chung thì tổ chức, doanh nghiệp sở hữu công trình phải báo cáo kịp thời cho Sở Thông tin và Truyền thông.  

3. Trên cơ sở hạ tầng viễn thông đã xây dựng, các đơn vị có nhu cầu sử dụng phải gửi văn bản đến chủ sở hữu công trình đề nghị cho thuê hoặc sử dụng nhờ hạ tầng viễn thông để được xem xét, chấp thuận. Trong thời gian không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, đơn vị quản lý công trình hạ tầng viễn thông phải có văn bản trả lời cho đơn vị đề nghị. 

4. Đơn vị cho thuê (hoặc thuê) hạ tầng viễn thông khi tiến hành sửa chữa, nâng cấp, lắp đặt thiết bị liên quan phải có thông báo bằng văn bản cho đơn vị đang thuê (hoặc cho thuê) trước 07 ngày. Trường hợp ứng cứu thông tin đột xuất thì thực hiện thông báo bằng điện thoại hoặc Fax, nhưng sau đó phải có thông báo bằng văn bản cho đơn vị liên quan đang sử dụng chung hạ tầng. 

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Trách nhiệm của các cấp, các ngành

1. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Chủ trì tuyên truyền phổ biến và triển khai thực hiện Quy định này; định kỳ báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện theo quy định; 

b) Tham mưu xây dựng và trình Uỷ ban Nhân dân tỉnh ban hành quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh; 

c) Phối hợp với các cấp, các ngành chỉ đạo việc ngầm hóa cáp và sử dụng chung các công trình hạ tầng viễn thông, điện lực, giao thông theo quy định; 

d) Chỉ đạo các đơn vị viễn thông, truyền thanh, truyền hình tăng cường sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động với tinh thần hợp tác cùng phát triển và vì lợi ích cộng đồng; 

đ) Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan thanh tra, kiểm tra và giám sát các doanh nghiệp thực hiện việc xây dựng và sử dụng hạ tầng viễn thông theo quy định này; 

e) Chỉ đạo các doanh nghiệp, cơ quan thực hiện ngầm hóa, chỉnh trang việc treo cáp trên các tuyến đường phố đảm bảo mỹ quan đô thị và an toàn. 

2. Sở Xây dựng

a) Chỉ đạo và hướng dẫn việc xây dựng quy hoạch đô thị, quy hoạch khu công nghiệp, quy hoạch khu dân cư mới phải có nội dung quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông; thực hiện nội dung quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động đối với các quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/2000, 1/500, đồng bộ với các quy hoạch sẵn có về điện, cấp nước, thoát nước; 
b) Chỉ đạo, hướng dẫn các chủ đầu tư khi lập dự án đầu tư bắt buộc phải có nội dung đầu tư hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động. 

3. Sở Giao thông vận tải

a) Chỉ đạo đưa nội dung quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động vào quy hoạch kết cấu hạ tầng kỹ thuật giao thông; 
b) Chỉ đạo các chủ đầu tư dự án công trình giao thông bắt buộc phải có nội dung đầu tư hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động. 

4. Sở Tài chính

a) Chủ trì thẩm định Phương án giá thuê hạ tầng kỹ thuật công cộng (xây dựng, giao thông, điện lực, cấp nước, thoát nước, viễn thông, phát thanh truyền hình) do các cơ quan chuyên ngành hoặc các đơn vị quản lý hạ tầng xây dựng. 

b) Quản lý giá cho thuê hạ tầng kỹ thuật công cộng (xây dựng, giao thông, điện lực, cấp nước, thoát nước, viễn thông, phát thanh truyền hình) trên cơ sở thúc đẩy dùng chung hạ tầng giữa các ngành, tiết kiệm, hiệu quả trong đầu tư và bảo đảm cảnh quan môi trường. 

5. Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh

a) Chỉ đạo xây dựng quy hoạch và đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp có hạng mục đầu tư hạ tầng viễn thông; 

b) Tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp viễn thông tham gia đầu tư, phát triển, kinh doanh hạ tầng viễn thông và cung cấp dịch vụ viễn thông cho khu công nghiệp; 
c) Phối hợp với sở Thông tin và Truyền thông trong công tác kiểm tra, kiểm soát việc đầu tư phát triển hạ tầng viễn thông trong các khu công nghiệp thực hiện theo đúng quy định này. 

6. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố

a) Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư xây dựng hạ tầng viễn thông dùng chung trên địa bàn; làm tốt việc cấp phép xây dựng, cải tạo, nâng cấp các công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông theo thẩm quyền đáp ứng yêu cầu dùng chung theo quy định này; 
b) Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông, truyền thanh, truyền hình chỉnh trang việc treo dây thuê bao trên cột, bảo đảm mỹ quan đô thị và an toàn; Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch, đề án, dự án để thực hiện ngầm hóa và chỉnh trang hệ thống cáp viễn thông tại địa phương; 

c) Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý các vi phạm về đầu tư và dùng chung hạ tầng viễn thông trên địa bàn. 

7. Các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình

Tích cực đưa tin, tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, lợi ích kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của việc xây dựng, ngầm hóa, dùng chung hạ tầng viễn thông và trách nhiệm bảo vệ công trình viễn thông trên địa bàn. 

8. Các doanh nghiệp viễn thông

a) Có trách nhiệm thực hiện tốt việc đầu tư và dùng chung hạ tầng viễn thông theo quy định này; 
b) Thực hiện việc ngầm hóa cáp viễn thông, cáp truyền hình và chỉnh trang mạng ngoại vi, bảo đảm cảnh quan đô thị; 

c) Báo cáo kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin về hạ tầng viễn thông đúng theo quy định. 

Điều 12. Lộ trình thực hiện

Các công trình viễn thông, truyền thanh, truyền hình xây dựng sau ngày Quy định này có hiệu lực thì thực hiện theo Qui định này; công trình đã xây dựng trước khi Qui định này có hiệu lực thì thực hiện như sau: 

1. Ngầm hóa cáp

a) Giai đoạn 2012 - 2015: thực hiện ngầm hóa cáp ngoại vi viễn thông, cáp truyền thanh, truyền hình tại các trục đường chính trong các đô thị, các khu công nghiệp. 

b) Giai đoạn 2016 - 2018: thực hiện ngầm hóa cáp ngoại vi viễn thông, cáp truyền hình tại các khu vực còn lại của thành phố Bắc Giang và các thị trấn, thị tứ trên địa bàn tỉnh. 

2. Chỉnh trang, bó gọn cáp 

a) Giai đoạn 2012 - 2015: Chỉnh trang, bó gọn cáp tại khu vực nội thị thành phố Bắc Giang và các thị trấn. 

b) Giai đoạn 2016 - 2018: Chỉnh trang, bó gọn cáp tại các khu vực còn lại trong tỉnh. 

Điều 13. Điều khoản thi hành

1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện qui định này; các hành vi vi phạm quy định này, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành. 

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc hoặc phát sinh những vấn đề mới cần sửa đổi bổ sung, điều chỉnh qui định này, các tổ chức, cá nhân phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo Uỷ ban Nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. /. 
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